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H  và tên:ọ

Phòng ban: Phòng B2C
L ng hi u su t:ươ ệ ấ T ng doanh s  yêu c u theo thángổ ố ầ

Ng i đ c đánh giáườ ượ C p trên qu n lý tr c ti pấ ả ự ế
Ký tên Ký tên

1
Ph n 1: B ng tính hi u su t - KPIsầ ả ệ ấ Quy đ nh màu s cị ắ

Ch  sỉ ố Thang đi mể Tr ng sọ ố

1.1 Doanh thu m c tiêu (Sales Target)ụ 55%

1.2 20%

1.3 15%

1.4 Thu th p thông tin, đánh giá c a Khách hàngậ ủ 5%

1.5 C p nh t d  li u Khách hàng đ y đ , chính xácậ ậ ữ ệ ầ ủ 5%

T ngổ 1.00

X p lo i A - B - C - D - Eế ạ
1.6 L ng hi u su t đ c h ng theo %ươ ệ ấ ượ ưở 110% 100%
1.7 X p lo i hi u su tế ạ ệ ấ A

>= 80%: 10 đi mể
>=70%: 8 đi mể
>=50%: 6 đi mể
<50%: 2 đi mể

Giá tr  đ n hàng trung bình (Average Purchase ị ơ
Value)

>= 80%: 10 đi mể
>=70%: 8 đi mể
>=50%: 6 đi mể
<50%: 2 đi mể

Tăng tr ng doanh thu hàng tháng (Monthly Sales ưở
Growth)

<= 2: 10 đi mể
=3: 8 đi mể
=4: 6 đi mể
>4: 0 đi mể

>= 2: 10 đi mể
=1:  5 đi mể
=0: 0 đi mể

>= 2: 10 đi mể
=1:  5 đi mể
=0: 0 đi mể

Xu t s c: A ấ ắ
( > 9 đi m)ể

Hoàn thành t t: Bố
( 8 - 9 đi m)ể



2 Ph n 2: Th ng Khuy n khíchầ ưở ế S  l ng/ S  l nố ượ ố ầ Đ n giá trung bìnhơ
2.1 T  l  ch t đ n hàng (Quote To Close Ratio)ỷ ệ ố ơ 50% 100000000%

2.2                            5 50000000.0%
2.3 CRM (nh p li u)- theo qui đ nhậ ệ ị                            1 300,000 đ
2.4 Chuyên c nầ                            1 300,000 đ
2.5 KH m i mua >=3 l ai s n ph m trên 1 KHớ ọ ả ẩ                            5 20,000 đ

3

Ph n 3: Hoa h ng bán hàngầ ồ Doanh s  & th ng (theo Doanh s  KH cũ hay m i)ố ưở ố ớ

Doanh s  theo c pố ấ Từ T iớ
3.1 C1 800,000,000 đ 1,000,000,000 đ
3.2 C2 1,000,000,000 đ 1,200,000,000 đ
3.3 C3 1,200,000,000 đ 1,500,000,000 đ
3.4 C4 1,500,000,000 đ 2,000,000,000 đ
3.5 C5 2,000,000,000 đ 2,500,000,000 đ
3.6 C6 2,500,000,000 đ
4 Ph n 4: Th ng v t Quý/ Nămầ ưở ượ Doanh thu. V tượ % Th ngưở

4.1 Th ng v t doanh s  theo Quýưở ượ ố 200,000,000 1%
4.2 Th ng v t doanh s  theo nămưở ượ ố 60,000,000 1%

T ng c ng hoa h ng và th ngổ ộ ồ ưở
5 Ph n 5: B ng l ng hàng thángầ ả ươ L ng c  b nươ ơ ả Ph  c pụ ấ

5.1 T ng thu nh pổ ậ 10,000,000 đ 1,500,000 đ

Th i gian chuy n đ i trung bình (Average ờ ể ổ
Conversion Time)



PHI U ĐÁNH GIÁ KPIẾ

Ch c danh:ứ Nhân viên bán hàng Online B cậ 1

Phòng B2C Ngày đánh giá: Tháng: 3.00
T ng doanh s  yêu c u theo thángổ ố ầ VNĐ

C p trên qu n lý tr c ti pấ ả ự ế Tr ng đ n vưở ơ ị
Ký tên Ký tên

ô màu xanh Đ c nh p thông tinượ ậ Ô màu vàng Công ty qui đ nh s nị ẵ

Ch  tiêu theo thángỉ  Th c đ tự ạ T  l  đ tỷ ệ ạ Đi m ể T ngổ Ghi chú

400,000,000 600,000,000 150.00% #NAME? #NAME?

30,000,000 90,000,000 300.00% #NAME? #NAME?

10% 0 0.00% 10.00 1.50

2.00 2 100.00% 10 0.50

2.00 2 100.00% 10 0.50

T ng đi m hi u su tổ ể ệ ấ 10.00

100% 70% 50% 20%

Hoàn thành t t: Bố
( 8 - 9 đi m)ể

Hoàn thành: C
( 7 - 8 đi m)ể

Ch a hoàn thành: Dư
( 5-7 đi m)ể

Không xét: E
( <5 đi m)ể


